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1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA TẬP HUẤN
1.1. Hướng dẫn chung cho khóa tập huấn
Mục tiêu của tài liệu
- Cung cấp cho tập huấn viên/giảng viên nguồn những phương pháp, kỹ năng và nội dung cơ bản cho khóa tập huấn dành cho Trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động TGPL trong các vụ việc đất đai thuộc lĩnh vực dân sự. Tài liệu là đề cương để hỗ trợ tập huấn viên/giảng viên thiết kế các nội dung của khóa học và các kiến thức cơ bản cho người học một cách chi tiết, logic với các thông điệp chính cho mỗi buổi tập huấn/giảng. 
- Tài liệu sử dụng các phương pháp truyền đạt để thu hút người học và dễ tiếp thu. Tài liệu giúp tập huấn viên/giảng viên nguồn thực hiện và bổ sung thêm những nội dung, giải thích các khái niệm và cấu trúc sau một số hoạt động cụ thể như thảo luận nhóm, đóng vai, trì chơi, xem video,…
Mục tiêu của khóa tập huấn
Kết thúc khóa tập huấn, người học có thể đạt được: 
- Nắm được các kỹ năng, phương pháp giảng dạy về TGPL trong vụ việc đất đai thuộc lĩnh vực dân sự để có thể tự giảng dạy về chủ đề này;
- Nắm được kiến thức cơ bản về TCĐĐ, quy định pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền sử dụng đất và bảo vệ pháp lý, các cơ quan và tổ chức có liên quan khi TGPL cho các đối tượng về TCĐĐ; các hình thức TGPL về TCĐĐ và các kỹ năng TGPL về TCĐĐ thuộc lĩnh vực dân sự. 
- Hiểu rõ những yêu cầu cơ bản khi thực hiện TGPL cho đối tượng TGPL về TCĐĐ và tranh chấp về đất đai theo pháp luật quy định và thông lệ giải quyết của thực tiễn. 
- Hiểu và vận dụng một số kỹ năng vào quy trình TGPL về TCĐĐ thuộc lĩnh vực dân sự. 
- Hoàn thiện và nâng cao kỹ năng TGPL trong TCĐĐ thuộc lĩnh vực dân sự, nhất là kỹ năng TGPL cho các đối tượng yếu thế trong các vụ việc đất đai. 
Đối tượng khóa học
Các tập huấn viên/giảng viên nguồn tham gia khóa tập huấn dành là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nòng cốt của các Trung tâm TGPL nhà nước thuộc Sở Tư pháp. 
Hướng dẫn học viên sử dụng tài liệu
Giới thiệu tài liệu dành cho học viên. Đó là những tài liệu in hoặc file mềm được lưu giữ trong USB để có thể phát cho học viên tham khảo và ghi nhớ, bao gồm: các khái niệm cơ bản, các tình huống, các quy định của pháp luật về đất đai...
1.2. Cách thức tiến hành
- Đối với mỗi Mục có kế hoạch bài giảng chi tiết, mô tả hoạt động dạy và học tương tác (hỏi đáp giữa giảng viên và học viên, trò chơi giữa học viên với nhau). Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy – học để khuyến khích người học chú ý lắng nghe và tạo môi trường học có sự tham gia tích cực của tất cả học viên. Khuyến khích những học viên còn e ngại, thiếu tự tin tham gia vào bài học, tránh tình trạng chỉ tập trung vào một số học viên. Tôn trọng sự khác biệt trong chia sẻ ý kiến, quan điểm. Khi trình bày kết quả thảo luận nhóm, cần tạo cơ hội để mọi học viên cùng được đại diện cho nhóm trình bày.
- Thuyết trình (có bản power point và các công cụ trực quan như video, hình ảnh…). Cần vận hành các video, bài thuyết trình, kiểm tra các thiết bị được sử dụng trước khi tiến hành tập huấn.
1.3. Yêu cầu về kỹ năng, chuyên môn đối với tập huấn viên/giảng viên
- Gửi trước tài liệu tập huấn, trong đó có những tình huống về TCĐĐ thuộc lĩnh vực dân sự điển hình. 
- Có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, tập huấn hoặc giảng dạy. Có kĩ năng và phương pháp giảng dạy, đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm. Có kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động TGPL, đặc biệt là TGPL trong các vụ việc đất đai thuộc lĩnh vực dân sự. 
- Có kiến thức pháp luật về đất đai. 
- Có phiếu đánh giá trước và sau tập huấn, mẫu báo cáo tập huấn.
	Về kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp
	Về kiến thức

	- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, tập huấn hoặc giảng dạy.
	- Có kiến thức pháp luật về đất đai đặc biệt kiến thức pháp luật trên 02 nền tảng pháp luật dân sự và pháp luật hành chính.

	- Có kĩ năng và phương pháp giảng dạy.
	- Có kiến thức và hiểu biết tốt về vấn đề liên quan tới đất đai, như: chế độ sở hữu về đất đai; quản lý nhà nước về đất đai, quyền của người sử dụng đất….

	- Có kinh nghiệm thực tiễn về công tác TGPL nói chung, TGPL về TCĐĐ nói riêng.
	- Được đào tạo về phương pháp tập huấn lấy người học làm trung tâm.
- Đã tham ít nhất 02 phiên toà TCĐĐ; 02 phiên toà tranh chấp dân sự với tư cách là trợ giúp viên pháp lý hoặc người bảo vệ quyền lợi ích của đương sự hoặc người đại diện theo uỷ quyền.


1.4. Yêu cầu về kỹ năng và chuyên môn cho học viên 
- Khảo sát trước và yêu cầu chuẩn bị một số tình huống về TCĐĐ thuộc lĩnh vực dân sự điển hình hoặc phổ biến của địa phương gửi trước cho giảng viên/người tập huấn.
- Có kinh nghiệm thực tiễn với công tác TGPL. Có chuyên môn luật hoặc đã từng tham gia các khóa đào tạo về luật. 
	Về kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp
	Về kiến thức

	- Đã tham gia ít nhất 03 vụ về TCĐĐ hoặc có thời gian công tác tại các đơn vị, vị trí về pháp lý ít nhất 03 năm
	- Có chuyên môn luật hoặc đã từng tham gia các khóa đào tạo về luật.

	- Có kĩ năng trong tư vấn và truyền thụ kiến thức cũng như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật 
	Có kiến thức và hiểu biết cơ bản các về vấn đề liên quan tới đất đai.

	- Có kinh nghiệm thực tiễn về công tác TCĐĐ
	Có kiến thức cơ bản về pháp luật đất đai đặc biệt kiến thức pháp luật trên 02 nền tảng pháp luật dân sự và pháp luật hành chính


1.5. Phương pháp tập huấn
Phương pháp giảng dạy có sự tham gia đồng đều của các học viên là phương pháp tăng cường sự tham gia của các học viên, lấy người học làm trung tâm. Trong quá trình giảng dạy, có sự vận dụng các phương pháp như: phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp đóng vai và phương pháp nghiên cứu tình huống. Cụ thể: 
 Khởi động khóa tập huấn thông qua các hoạt động: Làm quen và giới thiệu, thông tin về kết quả khảo sát, yêu cầu từ phía học viên. 
- Làm quen: 
+ Yêu cầu mỗi học viên giới thiệu về bản thân mình với người ngồi trong cùng bàn.
+ Mỗi người tự giới thiệu về tên của mình, giới thiệu vai trò và công việc của tổ chức đang làm.
+ Đại diện của bàn sẽ giới thiệu tổng thể về các thành viên trong bàn của mình.
+ Tập huấn viên/giảng viên tham dự và giới thiệu về bản thân.
- Giới thiệu chung: 
+ Chào mừng các học viên đến tham dự khóa tập huấn, gửi lời cảm ơn tới học viên.
+ Giới thiệu chung về các vấn đề có liên quan đến TGPL và kỹ năng TGPL trong lĩnh vực đất đai.
- Tổng kết các mong đợi từ khóa tập huấn:
+ Phương pháp: Thảo luận nhóm và đại diện trình bày.
+ Chia lớp thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 học viên, yêu cầu các nhóm thảo luận ghi tên các thành viên, đặt tên nhóm và trình bày các mong đợi khi tham gia khóa tập huấn.
+ Đại diện nhóm trình bày các mong đợi của nhóm khi tham gia khóa tập huấn. Cần chỉ rõ những mong đợi có và không có trong nội dung khóa tập huấn, sau đó trình bày tổng quan các học phần và chương trình khóa tập huấn.
+ Đề nghị các học viên tham dự xem các thông tin cần thiết liên quan đến khóa tập huấn trong tài liệu đã được phát.
- Giới thiệu các quy định về khóa tập huấn:
+ Trình bày và thống nhất với các tập huấn viên tham dự khóa tập huấn như giờ bắt đầu, giờ kết thúc, tham dự đầy đủ các buổi học tập;
+ Tập trung lắng nghe, tích cực đặt câu hỏi liên quan đến nội dung tập huấn và phát biểu ý kiến về các câu hỏi do giảng viên hoặc học viên khác đưa ra, tham gia thảo luận nhóm, ghi chép...;
+ Giải thích với các học viên tham dự về việc mỗi người sẽ ghi lại những cảm nhận, phản ánh về những nội dung, hoạt động diễn ra trong ngày vào cuối mỗi ngày học, gồm:
·  Lĩnh hội được điều gì mới;
·  Điều gì làm cho học viên thay đổi cách làm, cách giải quyết vấn đề sau khi tham gia tập huấn;
·  Điều gì mà học viên muốn được học thêm nữa.
Kế hoạch giảng dạy: 
- Giảng viên lập kế hoạch giảng dạy bao gồm các nội dung: Chủ đề, mục tiêu của bài giảng, đối tượng học, địa điểm, thời gian, tiến trình giảng, phương thức kiểm tra, đánh giá, phương tiện giảng dạy, tài liệu học tập; giải đáp thắc mắc (nếu có) và kết thúc buổi giảng. 
- Các hoạt động giảng dạy của giảng viên: 
+ Thuyết giảng kết hợp với phương tiện trực quan như các slide thuyết trình, video, bản đồ, sơ đồ...);
+ Đưa ra câu hỏi, tình huống… để có sự tương tác, tranh luận giữa giảng viên và học viên;
+ Đưa ra các trò chơi, hoạt động nhóm, nghiên cứu trường hợp… với các công cụ trực quan như video, hình ảnh… để thu hút người học. 
- Hoạt động học tập của học viên:
+ Nghe giảng viên thuyết trình;
+ Tham gia các hoạt động nhóm, đóng vai, thuyết trình… theo kế hoạch của giảng viên đưa ra;
+ Tham gia tranh luận, nêu ý kiến hoặc quan điểm cá nhân, chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm với các học viên khác về nội dung bài học. 
Đánh giá và giám sát
- Sử dụng phiếu đánh giá trước tập huấn và sau tập huấn để thấy được học viên sau khi tham gia đợt tập huấn có đạt được mục tiêu khoá tập huấn hay không? 
- Học viên có đóng góp gì: phản hồi đối với các nội dung, chương trình tập huấn để đảm bảo nội dung, phương pháp tập huấn được hiệu quả, thiết thực và có hứng thú cho người học.
Lưu ý đối với giảng viên
- Thời gian tập huấn: 02 ngày.
- Các nội dung tập huấn và các hoạt động có mối liên hệ với nhau, tạo thành hệ thống nhận thức về pháp luật đất đai cũng như các kỹ năng TGPL trong các vụ việc đất đai.
- Với mỗi nhóm đối tượng học viên, tuỳ vào mục tiêu của tập huấn để lựa chọn nội dung phù hợp.
- Nội dung của buổi tập huấn được phân bổ thành các tiết học, mỗi tiết học sẽ bao gồm hoạt động thuyết trình, thảo luận và các hoạt động khác (trả lời câu hỏi, bài tập tình huống, sắm vai…) để đạt được mục tiêu cụ thể của buổi học.
Các phương pháp áp dụng
- Phương pháp lấy người học làm trung tâm, phát huy sự chủ động của người học, tăng cường sự tương tác.
- Phương pháp đóng vai, hỏi đáp.
- Phương pháp làm việc nhóm, phát huy kỹ năng hợp tác giữa các học viên trong việc giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của khóa học.
- Phương pháp thuyết trình.
- Cách thực hiện giảng dạy trực tuyến trong trường hợp thực tế không cho phép tổ chức giảng dạy trực tiếp. Khi giảng dạy trực tuyến, các công cụ hỗ trợ như mạng Internet, máy tính (có camera, micro) là không thể thiếu, đặc biệt là giáo án điện tử PowerPoint. Giáo án điện tử cần thiết kế rõ ràng, sinh động, chèn hình ảnh hoặc video để thu hút sự chú ý của người học. Giảng viên phải có khả năng sử dụng thành thạo các nền tảng trực tuyến.
1.6. CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN
Ngày thứ nhất: 
Phiên 1: (8:30 – 12:00)
· Giới thiệu (8:50 – 9:20)
- Làm quen với nhau 
- Mong đợi của các học viên về khóa học
- Mục tiêu chung của chương trình đào tạo
- Điền phiếu đánh giá trước tập huấn
· Bài 1: Hiện trạng TCĐĐ ở Việt Nam - quyền sử dụng đất (9:20 – 10:15)
· Giải lao: (10:15 – 10:30)
· Bài 2: Rào cản tiếp cận TGPL cho nhóm người nghèo, đối tượng chính sách, người khuyết tật, phụ nữ, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế khác trong TCĐĐ (10:30 – 11:15)
· Bài học 3: Các loại hình giải quyết TCĐĐ (11:15 – 11:45)
Phiên 2: (14:00 – 17:00)
· Khởi động đầu giờ (14:00 – 14:15)
· Bài học 4: Công ước quốc tế về quyền sử dụng đất và bảo vệ công lý (14:15 – 14:55)
· Bài học 5: Quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai (14:55 – 15:30)
· Giải lao (15:30 – 15:40)
· Bài học 6: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ (15:40 – 16:10)
· Bài học 7: Các tổ chức thực hiện TGPL trong các vụ việc TCĐĐ (16:10 – 16.45)
· Tổng kết ngày tập huấn thứ nhất (16:45 – 17:00)
Ngày thứ hai: 
Phiên 1: (8:30 – 11:30)
· Ôn lại bài cũ (8:30 – 8:45)
· Bài học 8: Nhiệm vụ và trách nhiệm của trợ giúp viên pháp lý (8:45 – 9:30)
· Bài học 9: Hình thức TGPL trong các vụ việc TCĐĐ (9:30 – 10:00)
· Giải lao (10:00 – 10:15)
· Bài học 10: Kỹ năng TGPL trong các vụ việc TCĐĐ (10:15 – 11:30)
Phiên 2: (13:30 – 16:30)
· Khởi động đầu giờ (13:30 – 13:45)
· Sắm vai thực hành vận dụng các kỹ năng TGPL trong các vụ việc TCĐĐ (13:45 – 14:45)
· Chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ học viên (14:45 – 15:45)
· Tóm tắt những nội dung đã đạt được sau 2 ngày tập huấn (15:45 – 16:00)
· Đánh giá sau tập huấn (16:00 -16:15)
· Bế mạc tập huấn (16:15 – 16:30)

2. NỘI DUNG TẬP HUẤN (căn cứ vào trình độ và mong đợi của học viên, giảng viên có thể áp dụng linh hoạt các nội dung giảng dạy)
	Bài học 1: Hiện trạng tranh chấp đất đai ở Việt Nam – quyền sử dụng đất

	Mục đích: Giúp học viên có kiến thức về TCĐĐ
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
a) Kiến thức: Nắm được những kiến thức cơ bản về TCĐĐ, thực trạng tranh chấp đất đai ở Việt Nam.
b) Kỹ năng: Hình thành kỹ năng nghiên cứu, quan sát, đánh giá thực tiễn về hiện trạng tranh chấp đất đai từ đó vận dụng để có các kỹ năng trợ giúp pháp lý phù hợp trong từng trường hợp.
c) Thái độ: nghiêm túc, tận tâm trong việc khái quát và đánh giá vấn đề về tranh chấp đất đai. 



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
[bookmark: _GoBack]Giải quyết TCĐĐ có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ hóa giải bất đồng, mâu thuẫn mà còn không để tranh chấp phát sinh thành điểm nóng phức tạp về trật tự an toàn xã hội; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.  
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	Thuyết trình
	
05 phút
	 Slide số 8 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	THÂN BÀI
	
	
	

	2. Hiện trạng tranh chấp đất đai thuộc lĩnh vực dân sự ở Việt Nam - quyền sử dụng đất
Hỏi học viên:
- Hiểu biết về TCĐĐ trong lĩnh vực dân sự? Nhận xét, đánh giá về thực trạng TCĐĐ hiện nay?
- Nguyên nhân phát sinh những tranh chấp, yêu cầu trong lĩnh vực đất đai cần được TGPL?   


	



- Hỏi đáp và thảo luận chung (lấy ý kiến nhanh của khoảng 3-4 học viên)  

	



20 phút





















20 phút
	

	Từ chia sẻ của học viên, tóm tắt các ý của học viên phù hợp với định nghĩa về TCĐĐ  
– Khái niệm TCĐĐ và các dạng tranh chấp hiện nay?
· Nguyên nhân tranh chấp và hậu quả. 

	- Thuyết trình (hoặc mời một học viên đọc định nghĩa)
	
	Slide số 9-12 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có quan điểm nào khác cần chia sẻ hay không? Giải quyết vấn đề. 
Một số thông điệp: 
- TCĐĐ là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

10 phút
	

	Tổng thời gian
	55 phút
	




	Bài học 2: Rào cản tiếp cận TGPL cho nhóm người nghèo, đối tượng chính sách, người khuyết tật, phụ nữ, người cao tuổi và các đối tượng khác trong tranh chấp dất đai 

	Mục đích: Giúp học viên nắm được rào cản tiếp cận TGPL trong lĩnh vực đất đai, nhất là đối với những đối tượng yếu thế 
Mục tiêu: 
a) Kiến thức: Nhận thức khó khăn, hạn chế của người được TGPL trong tiếp cận TGPL.
b) Kỹ năng: Hình thành kỹ năng nghiên cứu, quan sát, đánh giá thực tiễn về rào cản tiếp cận TGPL trong lĩnh vực đất đai 
c) Thái độ: chủ động, trung thực, thấu hiểu trong đánh giá rào cản. 



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Việc xác định rào cản giúp có cách tiếp cận người được TGPL dễ hơn trong trình bày vụ việc.  
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	Thuyết trình
	
05 phút
	 Slide số 13 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	THÂN BÀI 
2. Rào cản tiếp cận trợ giúp pháp lý cho nhóm người nghèo, đối tượng chính sách, người khuyết tật, phụ nữ, người già và các đối tượng yếu thế khác trong TCĐĐ
Hỏi học viên:
· Theo kinh nghiệm của học viên, nhóm người nghèo và đối tượng chính sách gặp phải những rào cản nào trong việc thực hiện quyền tiếp cận TGPL của mình?
	
- Chia thành 04 nhóm.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành phần thảo luận của mình bằng các viết vào giấy A0 đã được phát 
	




35 phút (15 phút thảo luận và viết vào giấy A0, 05 phút trình bày/nhóm)
	
Cân nhắc dùng bảng trắng ghi chép lại ý kiến học viên (cân nhắc thời gian)

	Tập huấn viên sẽ chia sẻ cụ thể những rào cản chủ yếu như yếu tố khách quan, chủ quan, nhận thức, định kiến…
	Thuyết trình
	
	Slide số 14  có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có quan điểm nào khác cần chia sẻ hay không? Giải quyết vấn đề. 
Một số thông điệp: 
- Cần nhận biết rào cản của người được TGPL khi gặp phải những TCĐĐ để từ đó có kỹ năng thực hiện TGPL phù hợp
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

05 phút
	

	Tổng thời gian
	45 phút
	



	Bài học 3: Các loại hình giải quyết tranh chấp đất đai 

	Mục đích: Giúp học viên có kiến thức về các loại hình giải quyết TCĐĐ hiện nay ở Việt Nam
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
a) Kiến thức: Nắm được những loại hình giải quyết TCĐĐ ở Việt Nam.
b) Kỹ năng: Hình thành kỹ năng nghiên cứu, quan sát, đánh giá để sử dụng các loại hình giải quyết tranh chấp phù hợp trong từng trường hợp 
c) Thái độ: trung thực, khách quan trong việc đánh giá vấn đề về TCĐĐ để áp dụng loại hình phù hơp. 



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Các loại hình giải quyết TCĐĐ hiện nay đa dạng.  
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	Thuyết trình
	
05 phút
	 Slide số 15 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	THÂN BÀI
2. Các loại hình giải quyết tranh chấp đất đai 
Giới thiệu vắn tắt: Sự cần thiết phải giải quyết TCĐĐ.
Hỏi học viên:
· Hiện nay khi tranh chấp về đất đai thì có những hình thức xử lý nào??
· Ưu và nhược điểm của các hình thức xử lý đó? 
· Nhóm 1: Thương lượng
· Nhóm 2: Hoà giải
· Nhóm 3: Khởi kiện, giải quyết tranh chấp tại Toà án
· Nhóm 4: Giải quyết tranh chấp tại UBND có thẩm quyền






	

Thuyết trình




- Chia thành 04 nhóm.
- Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành phần thảo luận của mình vằng các viết vào giấy A0 đã được phát 
	
20 phút
(10 phút thảo luận và viết vào giấy A0; 10 phút trình bày) 
	

Bảng trắng ghi các ý kiến học viên chia sẻ (ví dụ: thuyết trình, thảo luận nhóm, hỏi/đáp, v.v…)


	Tiếp tục hỏi học viên:
- Bằng kinh nghiệm của bản thân, học viên cho biết các hình thức tham gia của TGPL trong quá trình giải quyết TCĐĐ? Cho ví dụ cụ thể?
	- Hỏi – đáp 
	
	Bảng trắng ghi các ý kiến học viên 


	Tập huấn viên sẽ chia sẻ cụ thể những hình thức giải quyết TCĐĐ; sự tham gia của TGPL trong quá trình giải quyết TCĐĐ…
	Thuyết trình
	
	Slide số 16-17 có thể kết hợp  ghi trên bảng trắng

	Tóm tắt phần thảo luận, giảng viên bổ sung các ý kiến cơ bản nếu các nhóm chưa đề cập (nếu có)
	Thuyết trình
	
	

	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có quan điểm nào khác cần chia sẻ hay không? Giải quyết vấn đề. 
Một số thông điệp: 
- Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. 
- Cần nhận biết rào cản của người được TGPL khi gặp phải những TCĐĐ để từ đó có kỹ năng thực hiện TGPL phù hợp.
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

05 phút
	

	Tổng thời gian
	30 phút
	



	Bài học 4: Các quy định quốc tế về quyền sử dụng đất và bảo vệ pháp lý

	Mục đích: Giúp học viên có được kiến thức  quy định của pháp luật quốc tế về quyền sử dụng đất và bảo vệ pháp lý. 
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể: 
a) Kiến thức: Nắm được những quy định của pháp luật quốc tế áp dụng cho các quyền liên quan đến đất đai và TGPL về TCĐĐ 
b)  Kỹ năng: Vận dụng các quy định của pháp luật vào quá trình TGPL về TCĐĐ 
c) Thái độ: trung thực, khách quan trong việc đánh giá vấn đề về TCĐĐ để áp dụng quy định phù hợp.



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Giảng viên giới thiệu vắn tắt là: TGPL cũng nhận được sự quan tâm của nhiều diễn đàn, các hội nghị quốc tế cấp khu vực đã được tổ chức để chia sẻ kinh nghiệm, bài học của các nước, các giải pháp nâng cao chất lượng TGPL. Do đó, việc tìm hiểu những quy định của pháp luật quốc tế về quyền sử dụng đất có ý nghĩa cần thiết trong quá trình thực hiện TGPL ở Việt Nam nói chung và TGPL trong TCĐĐ nói riêng đặc biệt đối với các chủ thể có yếu tố nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam. 
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	
Thuyết trình
	
5 phút
	Slide số 20

	
Hỏi học viên từng câu hỏi:
· Hiệu lực của pháp luật quốc tế?
· Kể tên một số văn bản pháp luật quốc tế mà Việt Nam tham gia điều chỉnh trong lĩnh vực đất đai?

	

- Hỏi đáp cho từng câu hỏi và thảo luận chung cho từng câu hỏi. 


	
	

Bảng trắng ghi chép ý kiến học viên cho từng câu hỏi

	Tùy theo chia sẻ của học viên, giảng viên tóm tắt lại và chia sẻ nhanh về khái quát về nội dung bài học  
	Thuyết trình
	
	

	THÂN BÀI
	
	
	

	2. Công ước quốc tế

Nhóm 1: Các yếu tố của quyền sử dụng đất trong luật quốc tế là gì? Quyền sử dụng đất liên quan đến quyền con người như thế nào?
Nhóm 2: Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn quốc tế trong việc hiểu về quyền sử dụng đất và TGPL là gì?

Nhóm 3: Người thực hiện TGPL cần tìm hiểu những phương án nào để mở rộng phạm vi TGPL trong các vụ việc đất đai?

Nhóm 4: Người thực hiện TGPL sẽ kết hợp các nguyên tắc TGPL được quốc tế công nhận như thế nào để đáp ứng nhu cầu của người được TGPL trong các vụ việc đất đai?


	

- Chia học viên thành 04 nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận
- Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành phần thảo luận của mình bằng cách viết vào giấy A0 đã được phát

	

30 phút (10 phút thảo luận + 20 phút trình bày)
	

Cân nhắc dùng bảng trắng ghi chép lại ý kiến học viên (cân nhắc thời gian)

	KẾT LUẬN
3. Tóm tắt:
Tập huấn viên nhận xét và tổng kết bằng trình chiếu slide về các quy định quốc tế về quyền liên quan đến đất đai trong Công ước quốc tế. 
Chia sẻ một số quy định quan trọng 
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

5 phút
	
Slide số 21-24, có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	Tổng thời gian
	40 phút
	




	Bài học 5: Các quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai

	Mục đích: Giúp học viên có được kiến thức về quy định của pháp luật quốc gia về đất đai. 
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể: 
a) Kiến thức: Hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền của Nhà nước và người sử dụng đất 
b) Kỹ năng: Vận dụng các quy định của pháp luật vào quá trình TGPL về TCĐĐ 
c) Thái độ: trung thực, chủ động đánh giá các quy định của pháp luật vào quá trình TGPL về TCĐĐ cũng như tôn trọng những sự kiện, tình huống đất đai phát sinh trong thực tiễn



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Nắm vững kiến thức về đất đai rất quan trọng để thực hiện vụ việc TGPL. 
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	
Thuyết trình
	
5 phút
	

	THÂN BÀI
2. Quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai

Hỏi học viên:
· Chế độ sở hữu đất đai hiện nay ở Việt Nam và chính sách bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất? Hình thức sử dụng đất? Quyền của người sử dụng đất?
·  Hãy liệt kê và phân tích cụ thể ít nhất 01 quy định (yêu cầu mỗi nhóm phân tích theo mỗi câu hỏi ở trên)?

	
- Chia học viên thành 04 nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận
- Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành phần thảo luận của mình bằng cách viết vào giấy A0 đã được phát
	




15 phút (05 phút thảo luận + 10 phút trình bày)
	
Cân nhắc dùng bảng trắng ghi chép lại ý kiến học viên (cân nhắc thời gian)

	Tập huấn viên nhận xét và tổng kết về các quy định của pháp luật Việt Nam: chế độ sở hữu đất đai; quyền của Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở về đất đai; chính sách đảm bảo của Nhà nước về đất đai; hình thức trao quyền sử dụng đất; quyền của người sử dụng đất…
	Thuyết trình
	5 phút
	Slide số 26-30 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	3. Phát triển chủ đề
Câu hỏi thảo luận: 
· Thực trạng  quy định của pháp luật đất đai có là nguyên nhân dẫn đến TCĐĐ ở Việt Nam hiện nay? Lấy ví dụ phân tích cụ thể.  
	

- Hỏi đáp nhanh (lấy khoảng 3-4 ý kiến; mỗi nhóm cho 1 ý kiến)
	
5 phút
	

Slide số 11 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	Tóm tắt phần thảo luận, giảng viên bổ sung thêm các ý kiến cơ bản nếu các nhóm chưa đề cập 
	Thuyết trình
	
	Slide số 25 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	KẾT LUẬN
4. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có cần trao đổi thêm gì không và đưa ra kết luận về những điểm chính của bài học.  
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

5 phút
	
Slide số 26 - 30, có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	Tổng thời gian
	35 phút
	



	Bài học 6: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai 

	Mục đích: Giúp học viên có kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
a) Kiến thức: Nắm được kiến thức về các cơ quan quản lý đất đai từ Trung ương đến địa phương (bao gồm cơ quan quản lý hành chính và cơ quan chuyên môn về đất đai);
Xác định được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ và nắm vững các trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ. 
b) Kỹ năng: Vận dụng được các quy định của pháp luật vào quá trình TGPL về TCĐĐ; có kỹ năng trong việc lựa chọn và phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm đạt được mục đích của hoạt động TGPL. 
c) Thái độ: Chủ động, tự tin, trung thực trong việc phân tích, lý giải và đánh giá một vấn đề pháp luật và những sự kiện, tình huống đất đai phát sinh trong thực tiễn để lựa chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ.



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Giảng viên giới thiệu vắn tắt là: Hoạt động quản lý, giải quyết tranh chấp đất đai do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Trong quá trình thực hiện TGPL về tranh chấp đất đai, các kiến thức về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ là nội dung có ý nghĩa cần thiết và quan trọng cho người thực hiện TGPL trong quá trình thực hiện, phối hợp thực hiện TGPL. 
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học. 
	Thuyết trình
	5 phút
	Slide số 35, có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	THÂN BÀI
	
	
10 phút

	

	2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?
Hỏi học viên:
· Nêu tên các cơ quan mà học viên cho rằng đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý đất đai?
· Nêu tên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TCĐĐ?


	


- Tập huấn viên đề nghị mỗi học viên sẽ viết lên tấm bìa màu. Sau đó học viên sẽ dán tấm bìa màu của mình lên bảng lớn
	
	


Trình chiếu Slide số 34 
Sau khi học viên trả lời, Tập huấn viên sẽ sắp xếp lại những tấm bìa màu thể hiện rõ các cơ quan quản lý đất đai/cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai

	Tiếp tục hỏi Học viên: 
· Vai trò cụ thể của cơ quan này trong việc quản lý đất đai như thế nào?

	Hỏi – đáp
	
	Ghi bảng

	Từ chia sẻ của học viên, tập huấn viên tổng kết các cơ quan quản lý đất đai và trách nhiệm quản lý đất đai của các cơ quan. 

	- Thuyết trình 
	
	Slide số 34-37 Có thể kết hợp bảng ghi

	3.  Phát triển chủ đề
Câu hỏi thảo luận: 
· Học viên đã từng gặp vướng mắc gì trong quá trình làm việc với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai? 
Học viên đưa ý kiến đánh giá cá nhân về công tác giải quyết TCĐĐ tại Toà án hiện nay? 
	

- Hỏi đáp nhanh (lấy khoảng 3-4 ý kiến; mỗi học viên cho 1 ý kiến)
	

5 phút
	

Slide số 34-37 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	Từ chia sẻ của học viên và tổng kết các cơ quan quản lý đất đai và trách nhiệm quản lý đất đai, thẩm quyền giải quyết TCĐĐ của các cơ quan. 
	- Thuyết trình 
	5 phút
	Slide số 36 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	KẾT LUẬN
	
	
	

	4. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có vấn đề gì cần thảo luận, trao đổi và tổng kết vấn đề chính của bài học.
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

5 phút
	

	Tổng thời gian
	30 phút
	



	Bài học 7: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tranh chấp đất đai

	Mục đích: Giúp học viên có kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của các tổ chức thực hiện TGPL về các TCĐĐ
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
a) Kiến thức: Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong TGPL cho các đối tượng về TCĐĐ và các quy định pháp luật về TGPL cho đối tượng về TCĐĐ. 
b) Kỹ năng: Vận dụng được các quy định của pháp luật vào quá trình TCĐĐ về TCĐĐ; Có kỹ năng trong việc lựa chọn và phối hợp với các tổ chức thực hiện trong các vụ việc TCĐĐ nhằm đạt được mục đích của hoạt động TCĐĐ. 
c) Thái độ: Chủ động, tự tin, trung thực trong việc phân tích, lý giải và đánh giá một vấn đề pháp luật và những sự kiện, tình huống đất đai phát sinh trong thực tiễn.



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Giảng viên giới thiệu vắn tắt: Nắm được nguyên tắc cơ bản trong TGPL cho các đối tượng về TCĐĐ để lựa chọn hình thức TGPL phù hợp. 
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học. 
	Thuyết trình
	4 phút
	Slide số 46, có thể kết hợp ghi trên bảng trắng


	THÂN BÀI
2. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý tranh chấp đất đai 
· Nhóm 1: chỉ ra những nguyên tắc cơ bản trong TGPL về TCĐĐ và các đối tượng được TGPL và người thực hiện TGPL 
· Nhóm 2: Trình bày hiểu biết về tổ chức thực hiện TGPL và hình thức TGPL; 
· Nhóm 3: Nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức thực hiện TGPL
· Nhóm 4: Phân tích trình tự, thủ tục thực hiện TGPL và nguồn kinh phí thực hiện TGPL
	

- Tập huấn viên chia học viên thành 04 nhóm
- Các nhóm tiến hành thảo luận và hoàn thành phần thảo luận của mình bằng cách viết vào giấy A0 đã được phát
	




21 phút (05 phút thảo luận + 16 phút trình bày)
	

Slide số 51
Cân nhắc dùng bảng trắng ghi chép lại ý kiến học viên (cân nhắc thời gian)

	Từ chia sẻ của học viên, tập huấn viên tổng kết những kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện TGPL về TCĐĐ
	
	05 phút
	

	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có vấn đề gì cần thảo luận, trao đổi và tổng kết vấn đề chính của bài học.
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

5 phút
	

	Tổng thời gian
	35 phút
	




	Bài học 8: Nhiệm vụ và trách nhiệm của trợ giúp viên pháp lý                      

	Mục đích: Giúp học viên nắm được quy định của pháp luật về nhiệm vụ, trách nhiệm của trợ giúp viên pháp lý
Mục tiêu: 
a) Nắm được các quy định của pháp luật về nhiệm vụ và trách nhiệm của trợ giúp viên pháp lý (kiến thức)
b) Chủ động, tự tin, trung thực (thái độ)

	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Nắm được quyền và nghĩa vụ của trợ giúp viên pháp lý để nhận thức được trách nhiệm, giới hạn công việc được giao
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	
Thuyết trình
	
05 phút
	Slide số 60-62 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	THÂN BÀI
	Chia thành 03 nhóm
	
	

	2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của trợ giúp viên pháp lý
Nhóm 1: Cần chuẩn bị những bước gì, hồ sơ như thế nào và những hoạt động gì để thực hiện TVPL?
Nhóm 2: Cần chuẩn bị những bước gì, hồ sơ như thế nào và những hoạt động gì để thực hiện tham gia tố tụng?
Nhóm 3: Cần chuẩn bị những bước gì, hồ sơ như thế nào và những hoạt động gì để thực hiện đại diện ngoài tố tụng?
	

- Hỏi đáp và thảo luận chung (lấy ý kiến nhanh của khoảng 3-4 học viên)  
	30 phút
	

Trình chiếu câu hỏi. 
Kết hợp bảng ghi để ghi ý kiến của học viên 

	Từ chia sẻ của học viên, trình bày các quyền và nghĩa vụ của trợ giúp viên pháp lý theo quy định của Luật TGPL năm 2017; lưu ý những nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại của trợ giúp viên pháp lý khi có hành vi vi phạm. 
	- Thuyết trình
	
	Slide số 61-62, có thể kết hợp bảng ghi

	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
- Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có thay đổi hay cần trao đổi nội dung nào khác không ?
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

10 phút
	

	Tổng thời gian
	45 phút
	



	Bài học 9: Hình thức trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tranh chấp đất đai                

	Mục đích: Giúp học viên nắm vững được các hình thức thực hiện TGPL trong vụ việc TCĐĐ
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể: 
a) Kiến thức: Nắm được các quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật về TCĐĐ, đại diện ngoài tố tụng về TCĐĐ, tham gia tố tụng tại Toà án.
b) Kỹ năng: có kỹ năng trong việc lựa chọn hình thức TGPL đối với từng loại vụ việc tranh chấp về đất đai.
c) Thái độ: Chủ động, tự tin nắm vững hình thức thực hiện TGPL trong các trường hợp cụ thể.



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Nắm vững hình thức thực hiện TGPL để áp dụng hình thức phù hợp
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	
Thuyết trình
	
05 phút
	Slide số 53 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	THÂN BÀI
2. Hình thức trợ giúp pháp lý trong các vụ việc TCĐĐ
Hỏi học viên:
· Các hình thức TGPL trong các vụ án TCĐĐ?
	
- Hỏi đáp nhanh (lấy khoảng 3-4 ý kiến; mỗi học viên cho 1 ý kiến)
	




 20 phút
	
Cân nhắc dùng bảng trắng ghi chép lại ý kiến học viên (cân nhắc thời gian)

	Hỏi tiếp Học viên: 
- Theo các anh chị, khi tư vấn đất đai người thực hiện TGPL sẽ thực hiện những công việc gì? Thời hạn thực hiện các công việc đó? 
- Người thực hiện TGPL sẽ thực hiện những công việc gì khi đại diện ngoài tố tụng về TCĐĐ? 
- Người thực hiện TGPL sẽ thực hiện những công việc gì khi tham gia tố tụng về TCĐĐ? 
	Hỏi đáp nhanh (lấy khoảng 3-4 ý kiến; mỗi học viên cho 1 ý kiến)
	
	Slide số 53 có thể kết hợp bảng ghi

	
Trình bày về sự khác nhau giữa các hình thức TGPL 
	
Thuyết trình
	
	


	KẾT LUẬN
	
	
	

	3. Tóm tắt:
- Nói rõ các hình thức TGPL trong tranh chấp đất đai, học viên đưa ra ý kiến đối với mỗi hình thức lựa chọn. 
	

Thuyết trình
	

05 phút
	

	Tổng thời gian
	30 phút
	








	Bài học 10: Kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tranh chấp đất đai                      

	Mục đích: Giúp học viên nắm vững được các kỹ năng thực hiện TGPL trong vụ việc đất đai và áp dụng vào thực tế
Mục tiêu: Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
a) Kỹ năng: Nắm được các kỹ năng thực hiện TGPL trong các vụ việc về tranh chấp đất đai.
b) Thái độ: Chủ động, tự tin nắm vững kỹ năng trong các trường hợp cụ thể.



	Nội dung bài học
	Phương pháp được sử dụng
	Thời gian
	Giáo cụ trực quan

	MỞ BÀI
	
	
	

	1. Giới thiệu chủ đề và mục đích bài học
· Nắm vững kỹ năng thực hiện TGPL để áp dụng hình thức phù hợp
· Giới thiệu về mục đích và mục tiêu bài học.
	
Thuyết trình
	
05 phút
	Slide số 58 có thể kết hợp ghi trên bảng trắng

	THÂN BÀI
2. Kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các vụ án tranh chấp đất đai
Hỏi học viên:
· Với kinh nghiệm của bản thân khi đã thực hiện TGPL trong các vụ việc TCĐĐ, học viên cho biết khi tham gia vào các vụ việc TCĐĐ cần có những kỹ năng gì khi thực hiện theo các hình thức khác nhau (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng)?
Trình bày về các kỹ năng: giao tiếp; tiếp cận và nghiên cứu hồ sơ; nghe và kỹ năng đặt câu hỏi để hoàn thiện hồ sơ; tư vấn pháp luật; đại diện ngoài tố tụng; tham gia tố tụng.
	



Động não (khuyến khích học viên suy nghĩ và thảo luận với người bên cạnh và chia sẻ ý kiến theo nhóm chia theo từng hình thức TGPL)
	



20  phút
	



Bảng trắng ghi các ý kiến học viên chia sẻ 

	Tiếp tục hỏi học viên:
· Kỹ năng nào là quan trọng nhất?
	- Hỏi – đáp 
	30 phút
	Bảng trắng ghi các ý kiến học viên 

	Từ chia sẻ của học viên, tập huấn viên tổng kết các kỹ năng trong các vụ án TCĐĐ và cung cấp cách thức vận dụng các kỹ năng vào trong quá trình giải quyết TCĐĐ. Phân biệt sự khác nhau khi vận dụng các kỹ năng, sự lồng ghép để có kết quả tốt nhất. 
	Thuyết trình
	15 phút
	

	KẾT LUẬN
Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính của bài học
	Thuyết trình
	05 phút
	Slide số 63-96 

	Tổng thời gian
	
	75 phút
	






	THỰC HÀNH VẬN DỤNG CÁC KỸ NĂNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG VỤ VIỆC TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI 

	Mục đích: Giúp học viên nắm vững được các kỹ năng thực hiện TGPL trong vụ việc đất đai và áp dụng vào thực tế
Mục tiêu: 
a) Nắm được các kỹ năng thực hiện TGPL trong các vụ việc về TCĐĐ (kỹ năng)
b) Chủ động, tự tin nắm vững kỹ năng trong các trường hợp cụ thể (thái độ)

	1. Vận dụng các kỹ năng trợ giúp pháp lý trong các vụ việc TCĐĐ
	Học viên luyện tập các kỹ năng 
	

	Sử dụng tình huống

	· Nhóm 1 – sử dụng tình huống về tư vấn pháp luật
	Chia thành 03 nhóm học viên.  Mỗi nhóm thực hiện 01 kỹ năng.
- Các nhóm phân công trưởng nhóm và phân vai cho các thành viên trong nhóm. Trưởng nhóm điều hành việc thực hành theo tình huống. 
- Các nhóm thực hiện tình huống, các nhóm khác và giảng viên theo dõi.
- Học viên và giảng viên nhận xét, góp ý, trao đổi, thảo luận về phần thực hành của các nhóm.
	





60 phút
	Sử dụng tình huống về tư vấn pháp luật

	· Nhóm 2 – sử dụng tình huống về tham gia tố tụng
	
	
	Sử dụng tình huống về tham gia tố tụng

	· Nhóm 3 – sử dụng tình huống về đại diện ngoài tố tụng 
	
	
	Sử dụng tình huống về đại diện ngoài tố tụng

	· Nhận xét sự vận dụng của học viên, những kết quả đạt được, những hạn chế cần khắc phục. 
· Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của học viên
	Thuyết trình
	60 phút
	

	KẾT LUẬN
	
	
	

	2. Tóm tắt:
- Tóm tắt bài học bằng cách hỏi học viên rút ra những gì từ bài học và liệt kê những điểm chính mà học viên nêu. 
Từ ý kiến học viên chia sẻ, kiểm tra xem các mục tiêu bài học đã đạt được chưa. Nếu chưa, hãy hỏi thêm xem học viên có thay đổi hay cần trao đổi nội dung nào khác không và tổng kết khoá học  
- Đánh giá sau tập huấn
+ Phát phiếu đánh giá sau tập huấn cho học viên và phiếu đánh giá chung về tập huấn. 
+ Học viên điền phiếu đánh giá về nội dung, chương trình tập huấn và những mong đợi thêm của học viên 
- Bế mạc khoá tập huấn
	

Hỏi/đáp và thảo luận chung
	

45 phút
	

	Tổng thời gian
	165 phút
	



3. Một số hướng dẫn cho giảng viên về cách thực hiện tập huấn trực tuyến
Để giảng dạy online hiệu quả, giảng viên cần lưu ý một số phương pháp và kỹ năng. 
Về phương pháp: 
- Là phương pháp giảng dạy thông qua các thiết bị điện tử nên đòi hỏi giảng viên phải hiểu và biết cách sử dụng các thiết bị này. Trong quá trình giảng dạy online có thể xảy ra các sự cố nhỏ, như ứng dụng không nhận mic, không nhận camera, không chia sẻ được màn hình... Vì vậy, giảng viên cần biết cách khắc phục các lỗi đó và nên có các phương án dự phòng, các dạng bài tập tình huống, hoạt động bổ sung nếu trường hợp sự cố xảy ra.
- Có sự phản biện, trao đổi để giúp học viên phát huy tính chủ động trong các hoạt động. 
- Giảng viên tích cực, chủ động đầu tư thời gian, trí tuệ và đổi mới hình thức tương tác với học viên nhiều hơn, chú ý tới giọng nói, âm điệu để thu hút học viên. 
- Chuẩn bị các hoạt động dạy học cũng như các trò chơi, video clip với các hoạt động khởi động vui nhộn tạo bầu không khí thoải mái trong lớp học. 
- Giảng viên luôn cài chế độ hình ảnh nổi lên màn hình chính, luôn tương tác với học viên, đặt những câu hỏi và tình huống gắn với bài học ở các địa bàn cụ thể của học viên. Qua đó, sự tương tác, hướng dẫn học viên nhận thức bài giảng chậm hơn bình thường, tránh việc vô ý tạo ra áp lực thời gian cho học viên và cảm nhận tính tích cực, bổ ích về bài giảng.
- Lưu trữ bài giảng để có thể quay lại quá trình giảng bài của mình khi cần. 
- Huy động nhiều hơn sự tham gia của các học viên nhằm tăng hiệu quả học tập. 
Về kỹ thuật:
- Kỹ năng soạn thảo, sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ giảng dạy như: PowerPoint, Word, Excel… sẽ mang đến một bài giảng chất lượng, dễ tiếp thu. Trong quá trình giảng dạy trực tuyến, kỹ năng soạn thảo các slide phải luôn song hành cùng các kỹ năng truyền đạt.
- Nội dung bài giảng được trình bày khoa học, dễ hiểu. 
- Các slide trình chiếu phải được thiết kế đẹp, logic,… giúp học viên hứng thú hơn trong giờ học. 
- Giảng viên cần cung cấp cho học viên đầy đủ tài liệu liên quan tới bài học.  


PHỤ LỤC 1
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRƯỚC TẬP HUẤN
Tên khóa học: .........................................................................................................
Ngày: .....................................................................................................................
A. Anh/chị vui lòng điền đầy đủ thông tin theo các nội dung như sau. Đánh dấu X vào cột phù hợp. 
	Trước khóa học này, anh/chị:
	Có
	Không
	Khác
(nêu rõ)

	a) Đã từng nghe nói về “Các hình thức TGPL đối với tranh chấp đất đai chưa”?
	
	
	

	b) Biết được những kỹ năng TGPL cơ bản về tranh chấp đất đai?
	
	
	

	c) Nắm rõ những quy định của quốc tế về quyền đối với đất đai?
	
	
	

	d) Nắm rõ những quy định của pháp luật về Việt Nam về đất đai?
	
	
	

	đ) Có tham gia khóa học kỹ năng trợ giúp pháp lý nào chưa?
	
	
	

	e) Đã từng tham gia trợ giúp pháp lý cho đối tượng được TGPL trong vụ việc tranh chấp đất đai trong 12 tháng gần đây?
	
	
	


B. Xin hãy cho biết ý kiến của anh/chị về các nhận định sau. Đánh dấu X vào cột phù hợp. 
	
	Có
	Không
	Khác
(nêu rõ)

	1. Người thực hiện TGPL cần có những kỹ năng và kinh nghiệm sống nhất định trong quá trình thực hiện TGPL trong các vụ việc đất đai
	
	
	

	2. Thực hiện TGPL trong các vụ việc đất đai khá đơn giản và thuận lợi
	
	
	

	3. Các vụ việc TGPL thực hiện trong lĩnh vực đất đai thường là các vụ việc về cấp giấy chứng nhận sổ đỏ 
	
	
	

	4. Đặt càng nhiều câu hỏi khi tiếp xúc đối tượng càng tốt cho việc thực hiện TGPL sau này. 
	
	
	

	5. Kỹ năng tham gia tố tụng dân sự chỉ được thể hiện tại phiên toà xét xử	
	
	
	

	6. Trợ giúp pháp lý về tranh chấp đất đai tốn thời gian hơn so với những tranh chấp khác
	
	
	


C. Mong đợi của anh/chị ở khóa học này? 
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Cảm ơn chia sẻ của anh/chị! 



PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU TẬP HUẤN
Tên khóa học: .........................................................................................................
Ngày: .................................................................................. ...................................
A. Anh/chị vui lòng điền đầy đủ thông tin theo các nội dung như sau. Đánh dấu X vào cột phù hợp. 
	Sau khóa học này, anh/chị:
	Có
	Không
	Khác (Nêu rõ)

	a) Biết được thực trạng tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay và nhóm người nghèo, đối tượng chính sách gặp những khó khăn gì trong tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý?
	
	
	

	b) Nắm được những hình thức xử lý tranh chấp về đất đai và sự tham gia vào TGPL? 
	
	
	

	c) Nắm được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai?
	
	
	

	d) Hiểu được những nguyên tắc cơ bản trong TGPL và những quy định về TGPL cho đối tượng về tranh chấp đât đai?
	
	
	

	đ) Nắm rõ những quy định của quốc tế và của Việt Nam về quyền liên quan đến đất đai?
	
	
	

	e) Hiểu được các kỹ năng TGPL cần có về tranh chấp đất đai?
	
	
	

	f) Sau khóa học, bạn có áp dụng được các kỹ năng trong thực tế trợ giúp pháp lý tranh chấp đất đai đất đai không? 
	
	
	


B. Xin hãy cho biết ý kiến của anh/chị về các nhận định sau. Đánh dấu X vào cột phù hợp. 
	
	Có
	Không
	Khác (Nêu rõ)

	1. Khoá học này thực sự bổ ích cho các trợ giúp viên pháp lý?	
	
	
	

	2. Nội dung của khoá học phù hợp với mục tiêu của khoá học	
	
	
	

	3. Tài liệu của khoá học đơn giản, dễ hiểu?
	
	
	

	4. Phương pháp giảng dạy của giảng viên dễ hiểu, hấp dẫn?
	
	
	

	5. Giảng viên có đủ kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy?
	
	
	

	6. Cách thức tổ chức lớp học phù hợp? 
	
	
	

	7. Nên tiến hành tổ chức khoá học như thế này tới tất cả đội ngũ trợ giúp viên pháp lý tại các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố.	
	
	
	


C. Anh/chị có góp ý gì về nội dung, chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức khóa học này? 
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Cảm ơn chia sẻ của anh/chị!



PHỤ LỤC 2
Một số vụ việc điển hình về trợ giúp pháp lý trong tranh chấp đất đai
Tình huống 1: Bà Lê Thị Ngân (sinh năm 1940) đến Trung tâm TGPL để nhờ tư vấn vụ việc tranh chấp với bà Nguyễn Thị Hương như sau: Bố mẹ bà là cụ Lê Văn An và cụ  Nguyễn Thị Hà có khối tài sản là 02 thửa đất, bao gồm: 01 thửa đất ao 569, tờ bản đồ số 05, tổ 45A, xã Yên Hoà, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) có diện tích 492m2 và thửa đất liền thổ số 529, tờ bản đồ số 4 có diện tích 387m2 có địa chỉ tại tổ 45A, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 
Năm 1960, cụ An có cho bà Ngân 01 thửa đất ao 569, tờ bản đồ số 04, tổ 45A, xã Yên Hoà, huyện Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) có diện tích 492m2. Sau đó, bà và chồng là ông Nguyễn Văn Hải cải tạo toàn bộ diện tích trên và xây nhà ở. Năm 1960, cụ Nguyễn Anh Dũng là bộ đội nằm vùng (bố của bà Hương) đến xin ở nhờ. Cụ An cho cụ Dũng ở nhờ tại căn nhà tranh trên thửa đất số 529. Hai bên không viết giấy tờ gì. Năm 1972, nhà cửa dột nát, cụ Dũng nhiều lần sửa chữa, cơi nới rộng diện tích và làm nhà mới, bà Ngân vẫn đồng. Sau đó, cụ Dũng giao lại nhà đất cho bà Nguyễn Thị Hương quản lý sử dụng. Bà Hương đã đi đăng ký kê khai đất đai đối với diện tích đất này nhưng bà Ngân không biết. Nay bà Ngân đến Trung tâm TGPL nhờ tư vấn để để đòi lại thửa đất nói trên. 
Tình huống 2: Tranh chấp chia thừa kế giữa là anh Đỗ Chí K, anh Đỗ Tất T, anh Đỗ Thanh S, anh Đỗ Thanh H và bị đơn là anh Đỗ Văn C 
Anh Đỗ Chí K, Đỗ Thanh S, Đỗ Thanh H và Đỗ Tất T có đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế tài sản gồm 480m2 đất tại số nhà 62, ngách 81/2, tổ 16 Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tài sản trên đất gồm có nhà, xe đạp, giường, tủ, bàn ghế của bà Đỗ Thị O là mẹ đẻ, hiện do anh Đỗ Văn C quản lý. Năm 1997, bà O chết không để lại di chúc, anh Đỗ Chí K, anh Đỗ Thanh S, anh Đỗ Thanh H và Đỗ Tất T cho rằng nhà đất trên là di sản của bà O để lại. Mảnh đất này được Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội cấp cho cụ Đỗ Vũ H năm 1956 - bố bà O. Bản đồ địa chính năm 1960 mang tên cụ H. Sau đó, cụ H cho bà O. Bản đồ địa chính năm 1987, thửa đất này mang tên cụ Đỗ Thị O. Không đồng ý với yêu cầu chia di sản thừa kế đối với thửa đất trên, anh Đỗ Văn C cho rằng diện tích đất đang tranh chấp thuộc đất của chùa QA, cụ H chỉ là người trông giữ chùa. Do đó, không phải là di sản thừa kế của cụ H và bà O. 
Trong hồ sơ, anh C xuất trình các kiến nghị của bà con đại diện nhân dân xã Nghĩa Đô cũ và kiến nghị của bà Nguyễn Thị S - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đô phản ánh: Năm 1990, UBND xã Nghĩa Đô phối hợp với UBND huyện Từ Liêm và Ban Quản lý di tích, danh thắng Hà Nội kiểm kê các di tích có trên địa bàn xã Nghĩa Đô, trong đó có chùa QA. Các công văn của Sở Văn hoá thông tin Hà Nội, của Ban Quản lý di tích, danh thắng Hà Nội đều khẳng định: Mảnh đất tranh chấp tại số 62, ngách 81/2, tổ 16, Lạc Long Quân, quận Cầu Giấy thuộc khuôn viên đất chùa QA. Phòng Văn hoá thông tin quận Cầu Giấy có công văn trả lời Toà án là Chùa QA là một di tích lịch sử và cách mạng, cần bảo vệ theo đúng Luật Di sản văn hoá. Nếu được anh Đỗ Chí K yêu cầu trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng trợ giúp viên pháp lý sẽ vận dụng các kỹ năng tiếp cận và nghiên cứu hồ sơ như thế nào? 
Tình huống 3: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất, giữa ông Tạ Ngọc S và bà Lê Thị Đ, ông Nguyễn Hải T. 
Năm 1976, bà Lê Thị Đ và ông Nguyễn Hải Tđược cấp một mảnh đất, sau đó ông bà đã làm nhà trên một phần mảnh đất đó, phần diện tích 140m2 đất còn lại chưa sử dụng. Ngày 15/9/1988, vợ chồng bà Lê Thị Đ, ông Nguyễn Hải T đã lập hợp đồng chuyển nhượng 140m2 đất (không có xác nhận của chính quyền địa phương) cho ông Tạ Ngọc S với giá 23 chỉ vàng, thuế và các chi phí trong việc làm thủ tục mỗi người chịu 50%. Thời gian làm thủ tục trong năm 1988. Tính đến ngày 1/10/1988, số tiền ông Tạ Ngọc S đã thanh toán cho bà Lê Thị Đ, ông Nguyễn Hải T 16 chỉ vàng. Sau đó, ông Tạ Ngọc S đã xây trên mảnh đất đó một căn nhà cấp 4 nhưng không ở và để chị Nguyễn Diệu L là em gái cho người khác thuê, hưởng tiền cho thuê nhà. Ông Tạ Ngọc S rất nhiều lần yêu cầu bà Lê Thị Đ và ông Nguyễn Hải T đi làm thủ tục sang tên nhà đất và sau khi chuyển tên xong thì anh S sẽ thanh toán nốt số tiền còn thiếu nhưng vợ chồng bà Lê Thị Đ, ông Nguyễn Hải T không thực hiện nên yêu cầu ông S đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng, sang tên cho ông Tạ Ngọc S. Ông Tạ Ngọc S đến Trung tâm trợ giúp pháp lý và đề nghị được trợ giúp viên pháp lý tư vấn pháp lý và trả lời thư tư vấn bằng văn bản để ông S bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mình? 
Để trả lời thư tư vấn cho ông Tạ Ngọc S, trợ giúp viên pháp lý cần tiếp xúc đối tượng được TGPL, tìm hiểu yêu cầu tư vấn; đọc hồ sơ, sắp xếp hồ sơ cũng tóm tắt hồ sơ tư vấn của đối tượng được tư vấn. Trên cơ sở sắp xếp hồ sơ, trợ giúp viên pháp lý cần xác định vấn đề pháp lý, cụ thể vấn đề pháp lý trong tình huống này đó là hợp đồng chuyển nhượng đất, giữa ông Tạ Ngọc S và bà Lê Thị Đ, ông Nguyễn Hải T có hiệu lực hay không? Ông S có căn cứ để yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng không?  
Tình huống 4: Ngày 20/5/2020, anh Nguyễn Văn T đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhờ tư vấn và đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý cử trợ giúp viên pháp lý đại diện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông T, với nội dung sau đây: 
Ông có nhu cầu làm thủ tục sang tên diện tích đất 300m2 và ngôi nhà 03 tầng của bố mẹ ông sang cho ông. Ông Nguyễn Văn T nói rằng: Đất và nhà này có nguồn gốc bố mẹ ông T sinh sống trên đất ông cha để lại từ năm 1976. Bố mẹ ông T mất năm 2002 không để lại di chúc. Ông T ở cùng bố mẹ từ lúc sinh ra cho đến khi bố mẹ ông T mất và hiện nay anh vẫn ở trên đất đó. 
Với đề nghị nêu trên của ông T, với tư cách là Trợ gíup viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện đại diện của ông Nguyễn Văn T, chúng ta cần vẫn sử dụng những kỹ năng gì? 
Tình huống 5: Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Lã Văn D và ông Lã Văn H. Ông Lã Văn D và ông Lã Văn H là anh em ruột. Năm 1984, ông D đi Tiệp Khắc làm việc. Cuối năm 1991, ông D gửi 5.000 USD qua Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho ông H. Ông H nhận trực tiếp số tiền trên và đã trao đổi, thống nhất với gia đình sử dụng số tiền này để mua nhà, đất khi nào ông D về nước có chỗ ở. Năm 1992, ông H sử dụng số tiền của ông D gửi về, mua của ông Đỗ A (khi đó là Phó Giám đốc Bệnh viện 198) căn nhà số 30A – A10 khu A - tập thể Bệnh viện 198 (nay là số 96 phố Trần Bình, tổ 48, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có diện tích là 32m2/141m2 đất với giá 15.500.000 đồng. Việc mua bán nhà cụ thể như thế nào thì ông D không được biết, vì khi đó ông D không có mặt ở nhà. Thông tin này, ông D được gia đình kể lại. Sau đó, ông D nhờ em trai là Lã Mạnh T đến ở và trông coi cho đến khi ông về nước (năm 2005). Sau khi về nước, ông D, ông H, ông T bàn bạc, thống nhất phân chia nhà, đất và lập biên bản thoả thuận ngày 8/5/2007 có xác nhận làm chứng của Văn phòng Luật sư Thái Hoà. Tại biên bản này, ông H thừa nhận toàn bộ số tiền mua nhà đất trên là của ông D gửi từ Tiệp Khắc về nhờ ông H mua hộ. Tuy nhiên, bà Phan Thị L - vợ ông H cho rằng nhà đất trên là của vợ chồng bà. Giấy tờ đứng tên của vợ chồng ông H, bà L và toàn bộ số tiền mua bán là của bố bà L đi Agola cho. Còn số tiền của ông D gửi về dùng để chi tiêu trong gia đình. Việc ông H, ông D và bà L ra Văn phòng công chứng chia tài sản là trái luật, không được sự đồng ý của bà L và do sự ép buộc của ông D. Không đồng ý, ông D đã khởi kiện ra Toà án yêu cầu xác định nhà đất tại số 96 phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội là tài sản của ông và buộc ông H, bà L trả lại toàn bộ diện tích nhà đất. 
Với tư cách là trợ giúp viên pháp lý của nguyên đơn – ông D tham gia phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích cho ông D sau khi bản án sơ thẩm bị huỷ do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, kỹ năng tham gia phiên toà được vận dụng như thế nào trong vụ án trên? 
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